
Tổng số Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Tổng số
Trong 
hạn

Quá hạn

1 Cấp huyện     2.235            13               -       2.222       2.122       2.092               -            30          113            113               -               -            65   
2 UBND Thị trấn Tuần Giáo     2.633               -               -       2.633       2.624       2.556               -            68              9                7              2               -               -   
3 UBND Xã Quài Cang        694               -               -          694          694          678               -            16               -                -               -               -               -   
4 UBND Xã Phình Sáng        345               -              1          344          344          325               -            19              1                1               -               -               -   
5 UBND Xã Quài Tở        197               -               -          197          196          127               -            69              1                -              1               -               -   
6 UBND Xã Quài Nưa        164               -              1          163          164          160               -              4               -                -               -               -               -   
7 UBND Xã Mường Thín        147               -               -          147          146          139               -              7              1                -              1               -               -   
8 UBND Xã Ta Ma        129               -               -          129          129          127               -              2               -                -               -               -               -   
9 UBND Xã Rạng Đông        119               -              1          118          119          103               -            16               -                -               -               -               -   
10 UBND Xã Pú Xi          89               -               -            89            89            88               -              1               -                -               -               -               -   
11 UBND Xã Mùn Chung          76               -               -            76            73            68               -              5              3                -              3               -              1   
12 UBND Xã Chiềng Sinh          63               -              1            62            63            58               -              5               -                -               -               -               -   
13 UBND Xã Chiềng Đông          15               -               -            15              1              1               -               -            17                -            17               -               -   
14 UBND Xã Tênh Phông          12               -               -            12            11              9               -              2              1                -              1               -               -   
15 UBND Xã Pú Nhung            7               -               -              7              4              4               -               -              3                -              3               -               -   
16 UBND Xã Nà Sáy            2               -               -              2              2              2               -               -               -                -               -               -               -   
17 UBND  Xã  Nà Tòng            1               -               -              1               -               -               -               -              1                -              1               -               -   
18 UBND Xã Mường Mùn             -               -               -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -   
19 UBND Xã Tỏa Tình             -               -               -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -   
20 UBND Xã Mường Khong             -               -               -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -   

    6.928            13              4       6.911       6.781       6.537               -          244          150            121            29               -            66   Tổng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 2,3,4
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020
Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ 
trả lại

Tổng hồ 
sơ

Trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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